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TT Tên chứng thư số (1) 

Số hiệu 

chứng  

thư số  

Địa chỉ thư điện tử  

công vụ 

Số điện thoại  

di động (2) 

Thông tin  

cần thay đổi (3) 

Thông tin mới  

(4) 

1 Công ty TNHH MTV In và Thương 

mại TTXVN - Vinadataxa 

02873de2 vinadataxa@vnanet.vn 

(Đang thực hiện) 

   

2 Cơ quan thường trú TTX Việt Nam 

tại Thành phố Hà Nội 

0294e21a pxhan@vnanet.vn    

3 Cơ quan thường trú TTX Việt Nam 

tại tỉnh Thanh Hóa 

0294e1b2 pxthoa@vnanet.vn    

4 Cơ quan thường trú TTX Việt Nam 

tại tỉnh Điện Biên 

0294e243 pxdienbien@vnanet.vn    

5 Cơ quan thường trú TTX Việt Nam 

tại tỉnh Tuyên Quang 

0294e1ca pxtquang@vnanet.vn    

6 Cơ quan thường trú TTX Việt Nam 

tại tỉnh Phú Thọ 

0294e267 pxphutho@vnanet.vn    

7 Cơ quan thường trú TTX Việt Nam 

tại tỉnh Nghệ An 

0294e223 pxnghean@vnanet.vn    

8 Cơ quan thường trú TTX Việt Nam 

tại tỉnh Sơn La 

0294e24c pxsonla@vnanet.vn    

9 Cơ quan thường trú TTX Việt Nam 

tại tỉnh Cao Bằng 

0294e29a pxcbang@vnanet.vn    

10 Cơ quan thường trú TTX Việt Nam 

tại tỉnh Hà Tĩnh 

0294e200 pxhatinh@vnanet.vn    

11 Cơ quan thường trú TTX Việt Nam 

tại tỉnh Bắc Ninh 

0294e2d1 pxbninh@vnanet.vn    

12 Cơ quan thường trú TTX Việt Nam 

tại tỉnh Bắc Giang 

0294e216 pxbgiang@vnanet.vn    

13 Cơ quan thường trú TTX Việt Nam 

tại tỉnh Quảng Ninh 

0294e226 pxqninh@vnanet.vn    

14 Cơ quan thường trú TTX Việt Nam 

tại tỉnh Thái Bình 

0294e1b5 pxtbinh@vnanet.vn    

15 Cơ quan thường trú TTX Việt Nam 

tại tỉnh Hải Dương 

0294e25f pxhduong@vnanet.vn    

16 Cơ quan thường trú TTX Việt Nam 

tại tỉnh Hòa Bình 

0294e297 pxhbinh@vnanet.vn    

17 Cơ quan thường trú TTX Việt Nam 

tại tỉnh Yên Bái 

0294e270 pxyenbai@vnanet.vn    



18 Cơ quan thường trú TTX Việt Nam 

tại tỉnh Lạng Sơn 

0294e367 pxlson@vnanet.vn    

19 Cơ quan thường trú TTX Việt Nam 

tại tỉnh Nam Định 

0294e388 pxndinh@vnanet.vn    

20 Cơ quan thường trú TTX Việt Nam 

tại tỉnh Ninh Bình 

0294e26d pxnbinh@vnanet.vn    

21 Cơ quan thường trú TTX Việt Nam 

tại tỉnh Thái Nguyên 

0294e343 pxtnguyen@vnanet.vn    

22 Cơ quan thường trú TTX Việt Nam 

tại tỉnh Bắc Kạn 

0294e1bf pxbackan@vnanet.vn    

23 Cơ quan thường trú TTX Việt Nam 

tại tỉnh Lai Châu 

0294e2d6 pxlchau@vnanet.vn    

24 Cơ quan thường trú TTX Việt Nam 

tại tỉnh Lào Cai 

0294e1f5 pxlaocai@vnanet.vn    

25 Cơ quan thường trú TTX Việt Nam 

tại tỉnh Vĩnh Phúc 

0295b008 pxvphuc@vnanet.vn    

26 Cơ quan thường trú TTX Việt Nam 

tại tỉnh Hà Nam 

0295af96 pxhanam@vnanet.vn    

27 Cơ quan thường trú TTX Việt Nam 

tại thành phố Hải Phòng 

0295afa1 pxhphong@vnanet.vn    

28 Cơ quan thường trú TTX Việt Nam 

tại tỉnh Kon Tum 

0295b006 pxkontum@vnanet.vn    

29 Cơ quan thường trú TTX Việt Nam 

tại tỉnh Khánh Hòa 

0295b094 pxkhoa@vnanet.vn    

30 Cơ quan thường trú TTX Việt Nam 

tại tỉnh Gia Lai 

0295b00e pxgialai@vnanet.vn    

31 Cơ quan thường trú TTX Việt Nam 

tại tỉnh Bình Thuận 

0295b040 pxbthuan@vnanet.vn    

32 Cơ quan thường trú TTX Việt Nam 

tại tỉnh Ninh Thuận 

0295b09a pxnthuan@vnanet.vn    

33 Cơ quan thường trú TTX Việt Nam 

tại tỉnh Phú Yên 

0295b013 pxphuyen@vnanet.vn    

34 Cơ quan thường trú TTX Việt Nam 

tại tỉnh Lâm Đồng 

0295b088 pxldong@vnanet.vn    

35 Cơ quan thường trú TTX Việt Nam 

tại tỉnh Quảng Ngãi 

0295afea pxqngai@vnanet.vn    

36 Cơ quan thường trú TTX Việt Nam 

tại tỉnh Quảng Trị 

0295afed pxqtri@vnanet.vn    



37 Cơ quan thường trú TTX Việt Nam 

tại tỉnh Quảng Nam 

0295b08c pxqnam@vnanet.vn    

38 Cơ quan thường trú TTX Việt Nam 

tại tỉnh Bình Dương 

0295b044 pxbduong@vnanet.vn    

39 Cơ quan thường trú TTX Việt Nam 

tại tỉnh Đồng Nai 

0295afa2 pxdnai@vnanet.vn    

40 Cơ quan thường trú TTX Việt Nam 

tại tỉnh Bình Phước 

0295affc pxbphuoc@vnanet.vn    

41 Cơ quan thường trú TTX Việt Nam 

tại tỉnh Sóc Trăng 

0295aef6 pxstrang@vnanet.vn    

42 Cơ quan thường trú TTX Việt Nam 

tại tỉnh Kiên Giang 

0295b012 pxkgiang@vnanet.vn    

43 Cơ quan thường trú TTX Việt Nam 

tại tỉnh Hậu Giang 

0295afa5 pxhgiang@vnanet.vn    

44 Cơ quan thường trú TTX Việt Nam 

tại tỉnh Cà Mau 

0295efef pxcamau@vnanet.vn    

45 Cơ quan thường trú TTX Việt Nam 

tại tỉnh Đồng Tháp 

0295b011 pxdthap@vnanet.vn    

46 Cơ quan thường trú TTX Việt Nam 

tại tỉnh Bạc Liêu 

0295b010 pxblieu@vnanet.vn    

47 Cơ quan thường trú TTX Việt Nam 

tại tỉnh Tây Ninh 

0295b08b pxtninh@vnanet.vn    

48 Cơ quan thường trú TTX Việt Nam 

tại tỉnh Trà Vinh 

0295b083 pxtvinh@vnanet.vn    

49 Cơ quan thường trú TTX Việt Nam 

tại tỉnh Long An 

0295850 pxlongan@vnanet.vn 

 

   

50 Cơ quan thường trú TTX Việt Nam 

tại tỉnh An Giang 

02958658 pxagiang@vnanet.vn    

51 Cơ quan thường trú TTX Việt Nam 

tại tỉnh Bến Tre 

02958643 pxbentre@vnanet.vn    

52 Cơ quan thường trú TTX Việt Nam 

tại tỉnh Tiền Giang 

02958616 pxtgiang@vnanet.vn    

53 Cơ quan thường trú TTX Việt Nam 

tại thành phố Hồ Chí Minh 

02958748 pxhcm@vnanet.vn    

54 Cơ quan thường trú TTX Việt Nam 

tại tỉnh Vĩnh Long 

0295860e pxvlong@vnanet.vn 

 

   

55 Cơ quan thường trú TTX Việt Nam 

tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

029586d5 pxbaria@vnanet.vn    



56 Cơ quan thường trú TTX Việt Nam 

tại thành phố Cần Thơ 

029585c9 pxcantho@vnanet.vn    

57 Cơ quan thường trú TTX Việt Nam 

tại tỉnh Hà Giang 

029585a9 pxhagiang@vnanet.vn    

58 Cơ quan thường trú TTX Việt Nam 

tại tỉnh Bình Định 

02958764 pxbdinh@vnanet.vn    

59 Cơ quan thường trú TTXVN tại 

thành phố Đà Nẵng 

0294d0d4 pxdnang@vnanet.vn    

60 Cơ quan thường trú TTXVN tại tỉnh 

Hưng Yên 

0294d1cb pxhungyen@vnanet.vn    

61 Cơ quan thường trú TTXVN tại tỉnh 

Quảng Bình 

0294d053 pxquangbinh@vnanet.v

n 

   

62 Cơ quan thường trú TTXVN tại tỉnh 

Thừa Thiên - Huế 

0294d03d pxhue@vnanet.vn    

63 Cơ quan thường trú TTXVN tại tỉnh 

Đắk Lắk 

0294d03f pxdaklak@vnanet.vn    

64 Cơ quan thường trú TTXVN tại tỉnh 

Đắk Nông 

0294cf9d pxdnong@vnanet.vn    

65 Bùi Đức Hiếu 0294e1b4 hieubd@vnanet.vn 0988615639 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Quảng Ninh 

 

66 Nguyễn Văn Cảnh 0295a31c canhnv@vnanet.vn 0912252259 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại Thành phố  

Hà Nội 

 

67 Khiếu Thị Tư 0295b307 tu_kt@vnanet.vn 0919286988 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Thanh Hóa 

 

68 Nguyễn Quang Cường 0295d3ae cuongnq@vnanet.vn 0983210081 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Tuyên Quang 

 

69 Lâm Thị Đại 0295a314 dailt@vnanet.vn 0949232832 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Phú Thọ 

 

70 Tạ Văn Toàn 0295b303 toantv@vnanet.vn 0919688186 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Phú Thọ 

 

71 Nguyễn Thị Bích Huệ 0295d793 huentb@vnanet.vn 0983683544 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Nghệ An 

 



72 Nguyễn Hồng Cường 0295a42d cuong_nh@vnanet.vn 0916856867 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Sơn La 

 

73 Nông Văn Đạt 0295a4ad datnv@vnanet.vn 0912753980 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Cao Bằng 

 

74 Chu Văn Hiệu 0295a3aa hieucv@vnanet.vn 0889159886 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Cao Bằng 

 

75 Nguyễn Công Tường 0295a9ba tuongnc@vnanet.vn 0912259621 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Hà Tĩnh 

(Đang thực hiện) 

76 Hoàng Thị Ngà 0295d5f3 ngaht@vnanet.vn 0942048593 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Hà Tĩnh 

 

77 Nguyễn Thái Hùng 0295a345 thaihungn@vnanet.vn 0903449986 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Bắc Ninh 

 

78 Phùng Thị Thanh Thương 0295d6bf thuongptt@vnanet.vn 0979558189 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Bắc Ninh 

 

79 Nguyễn Việt Hùng 0295a31a hungnv@vnanet.vn 0915275917 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Bắc Giang 

 

80 Phạm Thế Duyệt 0295d5cb duyet_pt@vnanet.vn 0904045522 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Thái Bình 

 

81 Đinh Mạnh Tú 0294e1c2 tudm@vnanet.vn 0913596808 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Hải Dương 

 

82 Mạnh Thị Minh 0295d2fc minhm@vnanet.vn 0985814137 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Hải Dương 

 

83 Bùi Thanh Hải 0295d6e2 thanhhai@vnanet.vn 0903452586 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Hòa Bình 

 

84 Vũ Thị Hà 0295d610 ha_vt@vnanet.vn 0987225995 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Hòa Bình 

(Đang thực hiện) 



85 Nguyễn Quang Duy 0295d616 duynq@vnanet.vn 0972133565 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Lạng Sơn 

 

86 Mai Công Luật 0295b441 luatmc@vnanet.vn 0984635365 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Nam Định 

 

87 Ninh Đức Phương 0294e26f phuong_nd@vnanet.vn 0915316089 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Ninh Bình 

 

88 Đinh Thị Thùy Dung 0295b30f dungdtt@vnanet.vn 0972734556 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Ninh Bình 

 

89 Hoàng Thảo Nguyên 0294e1e0 nguyen_ht@vnanet.vn 0913394491 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Thái Nguyên 

 

90 Nguyễn Thị Thu Hằng 0295b46e hang_ntt@vnanet.vn 0913584409 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Thái Nguyên 

 

91 Nguyễn Quý Trung 0295d3c0 trungnq@vnanet.vn 0888604998 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Lai Châu 

 

92 Phạm Hồng Ninh 0294e2f0 ninh_ph@vnanet.vn 0983262986 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Lào Cai 

 

93 Lục Thị Thu 0295d6fc thulh@vnanet.vn 0912441183 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Lào Cai 

 

94 Nguyễn Trọng Lịch 0294e1bb lichnt@vnanet.vn 0913642079 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Vĩnh Phúc 

 

95 Nguyễn Thị Thảo 0295b3ac thaont@vnanet.vn 0978280119 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Vĩnh Phúc 

 

96 Lưu Thanh Tuấn 0294e24e tuanlt@vnanet.vn 0903606686 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Hà Nam 

 

97 Nguyễn Thị Chinh 0295b2fd nguyenchinh@vnanet.v

n 

0985333521 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Hà Nam 

 



98 Nguyễn Thị Minh Huệ 0294e2cd minhhue_nt@vnanet.vn 0982602589 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Hải Phòng 

 

99 Nguyễn Thị Minh Thu 0295b372 thuntm@vnanet.vn 0912442292 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Hải Phòng 

 

100 Hoàng Cao Nguyên 0294e21e nguyenhc@vnanet.vn 0914021222 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Kon Tum 

 

101 Phan Tiên Minh 0294e351 minhpt@vnanet.vn 0913426996 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Khánh Hòa 

 

102 Nguyễn Hoài Nam 0294e1cd namnh@vnanet.vn 0914006469 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Gia Lai 

 

103 Nguyễn Văn Thanh 0294e1c3 thanhnv@vnanet.vn 0909899558 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Bình Thuận 

 

104 Thành Công Thử 0294e34c thutc@vnanet.vn 0963377585 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Ninh Thuận 

 

105 Chu Quốc Hùng 0294e1d4 hungcq@vnanet.vn 0913297919 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Lâm Đồng 

 

106 Nguyễn Văn Lý 0294e349 lynv@vnanet.vn 0987760430 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Quảng Trị 

 

107 Trần Văn Tĩnh 0295b00b tinhtv@vnanet.vn 0905159553 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Quảng Nam 

 

108 Nguyễn Sỹ Tuyên 0295aed5 tuyenns@vnanet.vn 0905666676 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Đồng Nai 

 

109 Nguyễn Văn Hiếu 0295b092 hieu_nt@vnanet.vn 0977550880 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Sóc Trăng 

 

110 Lê Huy Hải 0295aed8 hailh@vnanet.vn 0947089909 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Kiên Giang 

 



111 Phạm Duy Khương 0295b04e khuongpd@vnanet.vn 0977712333 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Hậu Giang 

 

112 Quách Kim Há 0295b057 haqk@vnanet.vn 0919163107 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Cà Mau 

 

 

113 Nguyễn Văn Trí 0295b00f trinv@vnanet.vn 0913867298 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Đồng Tháp 

 

114 Huỳnh Phúc Sơn 0295afef sonhp@vnanet.vn 0944145560 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Trà Vinh 

 

115 Trần Thanh Bình 0295a428 binhttvna@vnanet.vn 0909203866 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Long An 

 

116 Võ Thanh Sang 0295a3a2 sangvt@vnanet.vn 0939807888 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

An Giang 

 

117 Trương Công Trí 0295a3fc tritc@vnanet.vn 0913155174 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Bến Tre 

 

118 Nguyễn Minh Trí 0295a48a trinm@vnanet.vn 0938044437 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Tiền Giang 

 

119 Hoàng Anh Tuấn 0295a3a1 anhtuanh@vnanet.vn 0918922440 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại Tp 

Hồ Chí Minh 

 

120 Phạm Minh Tuấn 0295a3fd tuanpm@vnanet.vn 0978482229 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Vĩnh Long 

 

121 Đoàn Mạnh Dương 0295a3b9 duongdm@vnanet.vn 0918288164 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Bà Rịa – Vũng Tàu 

 

122 Trần Ngọc Thiện 0295a44b thientn@vnanet.vn 0918396230 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Cần Thơ 

 

123 Đào Thị Minh Tâm 0295a344 minhtamdt@vnanet.vn 0982178686 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Hà Giang 

 



124 Võ Mạnh Thành 0294d03a thanhvn@vnanet.vn 0913295346 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Quảng Bình 

 

125 Nguyễn Đức Thọ 0295d358 thond@vnanet.vn 0913752686 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Quảng Bình 

 

126 Nguyễn Ngọc Minh 0294d15d minhnn@vnanet.vn 0394696868 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Đắk Nông 

 

127 Nguyễn Văn Sơn 0294d106 son_nv@vnanet.vn 0914113489 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại Tp  

Đà Nẵng 

 

128 Trịnh Quốc Dũng 0294d09e dungtq@vnanet.vn 0987810211 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại Tp  

Đà Nẵng 

(Đang thực hiện) 

129 Phan Anh Dũng 0294d058 dungpa@vnanet.vn 0914132503 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Đắk Lắk 

 

130 Đỗ Văn Trưởng 0295d395 truongdv@vnanet.vn 0987929052 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Thừa Thiên – Huế 

 

131 Nguyễn Thị Tường Vi 0295d6cb vintt@vnanet.vn 0932577099 Cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh  

Thừa Thiên – Huế 

 

132 Võ Tuấn Anh 0294d037 tuananhvo@vnanet.vn 0903210084 Phó chủ tịch 

BCH Công đoàn TTXVN 

 

133 Phạm Văn Hưng 0294cfd9 hungpv@vnanet.vn 0948538438 Chánh văn phòng 

Công đoàn TTXVN 

 

134 Lê Minh Đức 02959534 duclm@vnanet.vn 0987666447 Bí thư  

Đoàn thanh niên TTXVN 

 

135 Hoàng Anh Tuấn 02aa7c1a tuanha@vnanet.vn 0904949669 Trưởng phòng  

P. Kế hoạch – Tổng hợp 

Ban Kế hoạch – Tài chính 

 

136 Đàm Danh Liêm 0294d038 liemdd@vnanet.vn 0913320214 Phó trưởng ban 

Ban Tổ chức – Cán bộ 

 

137 Nguyễn Khánh Chi 0294e252 khanhchi@vnanet.vn 0977235128 Phó tổng biên tập 

Báo Việt Nam News 

 

138 Đoàn Thị Tuyết Nhung 02873854 nhungdtt@vnanet.vn 0904141875 Trưởng ban - Ban biên tập 

tin Thế giới – TTXVN 

Phó Tổng giám đốc  

Thông tấn xã Việt Nam 



139 Nguyễn Thị Sự 028738cd sunt@vnanet.vn 0904284714 Trưởng ban  

Ban biên tập tin  

Trong nước – TTXVN 

Phó Tổng giám đốc  

Thông tấn xã Việt Nam 

140 Vũ Thị Hương Thủy 02873741 thuyvth@vnanet.vn 0986170404 Phó trưởng ban  

Ban biên tập tin  

Trong nước – TTXVN 

Chánh văn phòng Đảng ủy  

Thông tấn xã Việt Nam 

141 Ngô Thanh Sơn 0287372d thanhson@vnanet.vn 0913209842 Giám đốc  

Trung tâm phát triển truyền 

thông Thông tấn 

Chánh văn phòng 

Thông tấn xã Việt Nam 

142 Nguyễn Văn Nhật 0295a3e6 nhat_nv@vnanet.vn 0913352448 Trưởng cơ quan thường trú 

TTXVN tại tỉnh Nghệ An 

Phó trưởng ban 

Ban biên tập tin Trong nước 

- TTXVN 

143 Nguyễn Văn Chinh 02873997 chinhnv@vnanet.vn 0939756666 Giám đốc  

Trung tâm Tin học - 

TTXVN 

Phó giám đốc  

Trung tâm Kỹ thuật  

Thông tấn - TTXVN 

144 Nguyễn Quang Huy 02aa6b74 huynq@vnanet.vn 0913811036 Phó giám đốc  

Trung tâm  

Tin học - TTXVN 

Trưởng phòng Phòng 

Chuyển đổi số - TT Kỹ thuật  

Thông tấn - TTXVN 

145 Trịnh Duy Hưng 0295a474 hung_td@vnanet.vn 0916559489 Cơ quan thường trú TTX 

Việt Nam tại tỉnh  

Thanh Hóa 

Cơ quan thường trú TTX 

Việt Nam tại tỉnh  

Nghệ An 

146 Vũ Quang Đán 0295a4a9 danvq@vnanet.vn 0904106379 Cơ quan thường trú TTX 

Việt Nam tại tỉnh  

Tuyên Quang 

Cơ quan thường trú TTX 

Việt Nam tại tỉnh  

Thái Bình 

147 Nguyễn Công Hải 0294e27d hainc@vnanet.vn 0915639122 Cơ quan thường trú TTX 

Việt Nam tại tỉnh  

Thái Bình 

Cơ quan thường trú TTX 

Việt Nam tại tỉnh  

Bắc Kạn 

148 Đặng Thái Thuần 0294e248 thuan_dt@vnanet.vn 0913202135 Cơ quan thường trú TTX 

Việt Nam tại tỉnh  

Lạng Sơn 

Cơ quan thường trú TTX 

Việt Nam tại tỉnh  

Nam Định 

149 Vũ Văn Đạt 0294e1d2 datvv@vnanet.vn 0978939117 Cơ quan thường trú TTX 

Việt Nam tại tỉnh  

Nam Định 

Cơ quan thường trú TTX 

Việt Nam tại tỉnh  

Lạng Sơn 

150 Trần Văn Hoàng 0294e254 hoangtv@vnanet.vn 0969261166 Cơ quan thường trú TTX 

Việt Nam tại tỉnh  

Lai Châu 

Cơ quan thường trú TTX 

Việt Nam tại tỉnh  

Thanh Hóa 

151 Phạm Văn Cường 0294e1f8 cuongpv@vnanet.vn 0981281007 Cơ quan thường trú TTX 

Việt Nam tại tỉnh  

Phú Yên 

Cơ quan thường trú TTX 

Việt Nam tại tỉnh  

Quảng Ngãi 



152 Nguyễn Sỹ Thắng 0294e1f3 thangns@vnanet.vn 0913432035 Cơ quan thường trú TTX 

Việt Nam tại tỉnh  

Quảng Ngãi 

Cơ quan thường trú TTX 

Việt Nam tại tỉnh  

Bình Định 

153 Dương Chí Tưởng 0295b015 tuongdc@vnanet.vn 0978552976 Cơ quan thường trú TTX 

Việt Nam tại tỉnh  

Bình Phước 

Cơ quan thường trú TTX 

Việt Nam tại tỉnh  

Bình Dương 

 



HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI THÔNG TIN VÀ GIA HẠN 

I. CÀI ĐẶT PHẦN MỀM: VGCASignService-v2.0.36 

Trường hợp máy đã cài đặt phần mềm VGCA SignService nhưng phiên bản đã cũ thì 

ta cần phải cập nhật lên phiên bản mới VGCASignService-v2.0.36 ta làm như sau: 

 
Ấn chuột phải vào biểu tượng V đỏ góc dưới bên phải màn hình, chọn:  “Cập nhật 

phần mềm” 

 

 

II. Trong trường hợp máy chưa cài đặt phần mềm VGCASignService-v2.0.36 

Thì làm theo hướng dẫn sau: 

1. TRUY CẬP VÀO LINK: https://ca.gov.vn/page/taitainguyen/PM 

2. DOWNLOAD PHẦN MỀM: “Bộ công cụ hỗ trợ tích hợp chữ ký số theo quy định tại NĐ 

30/2020/NĐ-CP”  

 
3. GIẢI NÉN TOOL : “VGCASignService-v2.0.36” 

4. CHẠY FILE: “VGCASignServiceSetup”  



 
Ấn Next để tiếp tục cài đặt 

 



 

Ấn Install để cài đặt 

 

 

Cài đặt Tool thành công 

 

 

 

 

 



III. HƯỚNG DẪN GIA HẠN/THAY ĐỔI THÔNG TIN CHỨNG THƯ SỐ 

Cắm thiết bị usb token cần thay đổi thông tin vào máy tính 

  

Ấn chuột phải vào biểu tượng V đỏ góc dưới bên phải màn hình, chọn:  “Hỗ trợ thiết bị” 

 



Chọn tab: “GIA HẠN/ THAY ĐỔI THÔNG TIN CTS” 

 

Nhấn chọn Chứng thư số  

 

Chọn Chứng thư số sau đó chọn: “Open” 



 

Nhấn: “Ok” – Xuất hiện cửa sổ nhập mật khẩu đăng nhập thiết bị USB TOKEN 

 

Nhấn: “Đồng ý” đợi cập nhật chứng thư số mới vào thiết bị cho đến khi có thông báo Thành công./. 

 

 


